	

	KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TỈNH  

Năm học 2022 – 2023

Môn: Hóa học - Lớp 9

Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi này có 10 câu, gồm 02 trang


Câu 1: (2,0 điểm).
1.Viết các PTHH hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)  
                 FeCl2             Fe(OH)2 

   Fe                                                                   Fe2O3               Fe  
[image: image1.wmf]®

 Fe2(SO4)3

                     FeCl3               Fe(OH)3                                                                                         

2. Xác định lượng AgNO3 tách ra khi làm lạnh 2500g dung dịch AgNO3 bão hòa ở 600C xuống 100C. Cho biết độ tan của AgNO3 ở 600C là 525g và ở 100C là 170g.

Câu 2: (2,0 điểm). 
1. Chỉ được dùng thêm phenolphtalein, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 5 dung dịch sau, mỗi dung dịch được đựng trong một lọ riêng mất nhãn: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Viết các phương trình hóa học minh họa. Dấu hiệu tỏa nhiệt trong phản ứng trung hòa không được coi là dấu hiệu nhận biết.
2. Nêu hiện tượng xảy ra khi cho Na vào từng dung dịch: FeCl3, NH4NO3, AlCl3, AgNO3.

Câu 3:(2,0 điểm). 
         Có hai dung dịch: Dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3;       dung dịch B chứa 0,5 mol HCl. Người ta tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Đổ rất từ từ dung dịch B vào dung dịch A cho đến hết.

- Thí nghiệm 2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết.

- Thí nghiệm 3: Trộn nhanh hai dung dịch A và B với nhau.

        Tính thể tích khí bay ra (ở đktc) trong ba thí nghiệm trên.
Câu 4:(2,0 điểm).
Nung nóng hỗn hợp gồm BaCO3, Cu, FeO (trong điều kiện không có không khí) sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ khí B vào dung dịch KOH, thu được dung dịch C, biết rằng dung dịch C tác dụng được với dung dịch CaCl2 và dung dịch NaOH. Cho A vào nước dư, thu được dung dịch D và chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí B, dung dịch F và chất rắn G. Nếu cho A vào dung dịch H2SO4 đặc, dư, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí H, dung dịch I và kết tủa K. Xác định các chất chứa trong A, B, C, D, E, F, G, H, I, K và viết các phương trình hoá học của phản ứng.

Câu 5:(2,0 điểm).
 
Hòa tan 4,4 gam hỗn hợp A gồm một kim loại M hóa trị II và oxit của nó phải dùng 100 ml dung dịch HCl 3M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Tìm kim loại M và tính nồng độ mol của dung dịch X. (Biết kim loại M thuộc dãy hoạt động hóa học của kim loại – SGK hóa học 9 – NXB Giáo dục).
Câu 6:(2,0 điểm). 
Hoà tan a gam hỗn hợp kim loại R (hoá trị II) vào dung dịch HCl được dung dịch X. Để trung hoà vừa hết X cần dùng 64 gam NaOH 12,5%. Phản ứng tạo dung dịch Y chứa 4,68% khối lượng NaCl và 13,3% khối lượng RCl2. Cho tiếp lượng dư NaOH vào Y lọc kết tủa tạo thành, đem nung đến khối lượng không đổi được 14 gam chất rắn. Xác định tên của kim loại R.

Câu 7:(2,0 điểm).
1. Cho 16,8 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch A. Tính khối lượng các muối có trong dung dịch A.

2. Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 10,8 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3, thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H2 là 15 và tạo ra 15,875 gam muối clorua.

a. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

b. Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Câu 8: (2,0 điểm).
Một hỗn hợp M gồm Sắt từ oxit, Đồng (II) oxit, Nhôm có khối lượng 5,54 gam. Sau phản ứng nhiệt nhôm thì thu được chất rắn A. (Các phản ứng xảy ra đồng thời và hoàn toàn).

 - Nếu hòa tan A trong dung dịch HCl dư thì sau khi phản ứng xong lượng Hiđro sinh ra tối đa 1,344 lít (đktc)

 - Nếu hòa tan A trong dung dịch NaOH dư thì sau khi phản ứng xong còn 2,96 gam chất rắn. 

Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A.

Câu 9: (2,0 điểm).
Cho 4,32 gam hỗn hợp gồm Na, Al, và Fe vào n​ước dư thu đ​ược 896 ml khí (đktc) và một lượng chất rắn không tan. Tách lấy lư​ợng chất rắn không tan này cho tác dụng với 120ml dung dịch CuSO4 1M sau khi phản ứng hoàn toàn thu đ​ược 6,4 gam Cu và dung dịch X. Tách dung dịch X cho tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH để thu được lượng kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa trong không khí đến khối l​ượng không đổi thu được chất rắn Y.

a. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp?

b. Tính khối lượng của chất rắn Y?

Câu 10: (2,0 điểm)

1. Cho hỗn hợp chất rắn: Na2O, CaO, Al2O3 và Fe2O3. Hãy trình bày phương pháp hóa học điều chế các kim loại trên sao cho khối lượng không đổi.

2. Hiện tượng tạo hang động và thạch nhũ như trong động Hương Tích, ở vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với những hình dạng phong phú đa dạng được hình thành như thế nào?

(Cho: Na = 23; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; S = 32; O =16; K =39; H = 1; Mg = 24; C = 12; Cl = 35,5; N =14; Ag = 108)

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm – Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
	TT
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)


	1.Các PTHH :

  Fe + 2HCl 
[image: image2.wmf]¾¾®

 FeCl2  +  H2 

  FeCl2  + 2NaOH 
[image: image3.wmf]¾¾®

 Fe(OH)2  +  2NaCl

  4Fe(OH)2  +  O2  
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 2Fe2O3  +  4H2O

  Fe2O3  +  3H2  
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2Fe  +  3H2O 

  2Fe  +  3Cl2 
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 2FeCl3 

  FeCl3  +  3NaOH 
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 Fe(OH)3  +  3NaCl 

   2Fe(OH)3 
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 Fe2O3  +  3H2O

 2Fe + 6H2SO4  đ  
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  Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O 

Chú ý: 0,25 đ/ 2 phương trình đúng. Thiếu điều kiện hoặc cân bằng sai trừ ½ số điểm của phương trình. 
2. Ở 600C cứ 100g nước hòa tan được 525g AgNO3 tạo ra 625g

 dung dịch. Suy ra trong 2500g dd có 
[image: image10.wmf]625
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Giả sử khi làm lạnh xuống 100C có m gam AgNO3 tách ra. Khi đó khối lượng dung dịch còn (2500 - m) g và hòa tan trong (2100 - m)g AgNO3. 

Mặt khác ở 100C độ tan của AgNO3 là 170g. Do đó

  S(AgNO3 ở 100C) = 
[image: image11.wmf]100
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	Câu 2
(2 điểm)



	 1. Cho dung dịch phenolphtalein vào các mẫu.

- Nhận biết được dung dịch NaOH ( có màu đỏ)

- Các dung dịch còn lại không màu. Lấy các dung dịch có pha phenolphtalein này làm mẫu thử.

Cho từ từ dd NaOH vào các mẫu ở trên.

- Hai mẫu nào chuyển ngay sang màu đỏ là các muối (có pha phenolphtalein.)

BaCl2, Na2SO4
- Hai mẫu còn lại, 1 thời gian sau mới chuyển sang màu đỏ (sau khi xảy ra pư trung hòa) là các axit HCl, H2SO4

Cho lần lượt 2 mẫu muối tác dụng lần lượt với 2 mẫu axit. Cặp nào xuất hiện kết tủa thì muối là BaCl2 và axit là H2SO4
Muối còn lại là Na2SO4, axit còn lại là HCl.

Các PTHH: NaOH + HCl 
[image: image12.wmf]®

 NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 
[image: image13.wmf]®

 Na2SO4 + 2H2O

BaCl2 + H2SO4 
[image: image14.wmf]®

 BaSO4 + 2HCl
2. Cho Na vào các dd đều có khí rất nhẹ thoát ra, theo phản ứng:

   2Na   + 2H2O                2NaOH   + H2
Kèm theo:

+ Với dung dịch FeCl3: Có chất kết tủa đỏ nâu tạo thành

    3NaOH  +   FeCl3                 Fe(OH)3  +  3NaOH

+  Với dd NH4NO3: Có khí mùi khai bay ra

     NaOH   + NH4NO3                  NH3  +   H2O  + NaNO3
+ Với dd AlCl3: Có chất keo trắng tạo thành, sau đó tan ra một phần

   3NaOH   + AlCl3                 Al(OH)3    +   3NaCl

   NaOH  +  Al(OH)3                NaAlO2    +   2H2O

+ Với dung dịch AgNO3: Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó bị hóa đen

   NaOH  +  AgNO3                 AgOH    + NaNO3
   2AgOH                  Ag2O   +   H2O
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	Câu 3

(2 điểm)
	* Thí nghiệm 1: Đổ rất từ từ dung dịch B vào dung dịch A cho đến hết. Do lúc đầu HCl thiếu nên lần lượt xảy ra các phản ứng:

                            Na2CO3 + HCl  ( NaCl + NaHCO3           (1)

                            NaHCO3 + HCl ( NaCl + H​2O + CO2(    (2)

Theo (1) thì 
[image: image15.wmf](

)

mol

n

n

n

CO

Na

NaHCO

HCl

2

,

0

3

2

3

)

1

(

)

1

(

=

=

=


Như vậy, tổng số mol của NaHCO3 là: 0,2 + 0,3 = 0,5 (mol)

Số mol HCl còn lại sau phản ứng (1) là: 0,5 – 0,2 = 0,3 (mol)

Do đó theo phản ứng (2), ta có: 
[image: image16.wmf](
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Vậy 
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* Thí nghiệm 2: Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết.

Lúc đầu do HCl dư nên cả hai chất Na2CO3, NaHCO3 cùng phản ứng đồng thời cho tới khi hết HCl, và phần trăm số mol phản ứng của hai chất Na2CO3, NaHCO3 là như nhau.

   PTHH:             Na2CO3   + 2HCl  (  2NaCl + H2O + CO2(      (1)

                            NaHCO3 +  HCl   (  NaCl + H​2O + CO2(      (2)

Gọi x là phần trăm số mol của Na2CO3 và của NaHCO3 đã phản ứng, ta có:
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Giải ra ta được 
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500

=

x

. Do đó tổng số mol CO2 bay ra bằng: 
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Vậy 
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* Thí nghiệm 3: Khi trộn nhanh 2 dung dịch thì không thể biết được chất nào phản ứng trước, chất nào phản ứng sau. Do đó, ta phải giả thiết như sau:

- Giả sử Na2CO3 phản ứng trước, NaHCO3 phản ứng sau. 

Khi đó:                Na2CO3  + 2HCl  ( 2NaCl + H2O + CO2(      (1)

                            NaHCO3 + HCl    ( NaCl + H​2O + CO2(      (2)

           
[image: image23.wmf](
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Số mol HCl còn dư, tham gia phản ứng (2) là: 0,5 – 2.0,2 = 0,1 (mol)
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Vậy:   
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- Giả sử NaHCO3 phản ứng trước, Na2CO3 phản ứng sau. Ta có:

           
[image: image26.wmf](
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Số mol HCl còn dư, tham gia phản ứng (1) là: 0,5 - 0,3 = 0,2 (mol) 
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Vậy:   
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Kết luận: 
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                         a  = 32.9 gam                                                                                               
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	Câu 4
(2 điểm)
	Nung nóng hỗn hợp sau một thời gian (trong điều kiện không có không khí)

                    BaCO3  
[image: image30.wmf]o
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  BaO   +  CO2.

Chất rắn A gồm: BaO, Cu, FeO, BaCO3; Khí B là CO2
Hấp thụ CO2 vào dd KOH. 

Do dd C tác dụng với dd CaCl2 và NaOH, trong dd C có KHCO3 và K2CO3.

           CO2   +   2KOH   
[image: image31.wmf]¾¾®

  K2CO3   +  H2O

           CO2   +  KOH   
[image: image32.wmf]¾¾®

  KHCO3
           K2CO3   +  CaCl2   
[image: image33.wmf]¾¾®

  CaCO3  +  2KCl

           2KHCO3   +  2NaOH   
[image: image34.wmf]¾¾®

  K2CO3   +  Na2CO3   +  2H2O

Cho A vào nước dư:

           BaO    +  H2O     
[image: image35.wmf]¾¾®

  Ba(OH)2
Dung dịch D: Ba(OH)2; Chất rắn E:  Cu, FeO, BaCO3 dư

E tác dụng với dung dịch HCl dư:

          FeO    +  2HCl    
[image: image36.wmf]¾¾®

   FeCl2   +  H2O

          BaCO3   +  2HCl    
[image: image37.wmf]¾¾®

  BaCl2   +  CO2   +  H2O

Khí B là CO2; Dung dịch F gồm FeCl2, BaCl2, HCl dư; Chất rắn G là Cu

Cho A vào dd H2SO4 đặc, dư, đun nóng.

     Cu   +  2H2SO4 (đặc, nóng)   
[image: image38.wmf]o
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  CuSO4   +  SO2   +  2H2O

     2FeO  + 4H2SO4 (đặc, nóng)   
[image: image39.wmf]o

t

¾¾®

   Fe2(SO4)3   +  SO2  +  4H2O

     BaO   +   H2SO4 (đặc, nóng)   
[image: image40.wmf]o
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    BaSO4   +   H2O

     BaCO3   +  H2SO4 (đặc, nóng)   
[image: image41.wmf]o
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    BaSO4   +  CO2   +  H2O

Hỗn hợp khí H gồm: SO2, CO2.

Dung dịch I: CuSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4 dư; Kết tủa K: BaSO4
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	Câu 5

(2 điểm)
	Theo bài ra: nHCl = 0,1.3 = 0,3 (mol)

* Trường hợp 1: M không tác dụng với dd HCl

           MO + 2HCl → MCl2 + H2O                          (1)

Theo (1) [image: image42.wmf]MOHCl
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Lại có: mMO < 4,4 g → [image: image44.wmf]4,4
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* Trường hợp 2: M tác dụng với dd HCl

           M + 2HCl → MCl2 + H2                                (2)

Gọi nM = a mol, nMO = b mol  → Ma + (M + 16)b = 4,4 (*)

Theo (1) (2) [image: image45.wmf]HClMMO
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 mol   

          →  2(a + b) = 0,3   →  a + b = 0,15 (**)                                     

Lại có:

 [image: image46.wmf]4,44,44,44,4
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M là kim loại hóa trị II → M = 24 = Mg                                           

             Mg + 2HCl → MgCl2 + H2                       (3)

             MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O                 (4)

Theo (3) (4) [image: image47.wmf]2
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	Câu 6

(2,0 điểm)

	- Phương trình hóa học:

R + 2HCl ( RCl2 + H2                                            (1)

NaOH + HCl ( NaCl + H2O                    (2)

nNaOH = 0,2 mol ( nNaCl = 0,2mol; mNaCl = 11,7g

% mNaCl = 4,68% ( mdd = 
[image: image49.wmf]11,7.100
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- Cho NaOH dư vào: 

RCl2 + 2NaOH ( R(OH)2( + 2NaCl       (3)  

R(OH)2( RO + H2O                                 (4)

nRO= nR(OH)
[image: image54.wmf]2

= nRCl
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= 
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	 Ta có:  nCO
[image: image58.wmf]2

 = 
[image: image59.wmf]75
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             nNaOH = 0,6.2 = 1,2 mol

Vì nCO
[image: image60.wmf]2

 ( nNaOH ( 2nCO
[image: image61.wmf]2

 do đó thu được hỗn hợp hai muối.

PTHH:     CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O 

   mol         x         2x                  x

                CO2 + NaOH ( NaHCO3
   mol        y        y                  y             

Đặt x, y lần lượt là số mol của Na2CO3 và NaHCO3 . Ta có hệ phương trình sau: 
[image: image62.wmf]î
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 ( x = 0,45 ; y = 0,3

mNaHCO
[image: image63.wmf]3

 = 0,3.84 = 25,2 gam;   

mNa
[image: image64.wmf]2

CO
[image: image65.wmf]3

 = 0,45.106 = 47,7 gam
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	   nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol CuO và Fe3O4 phản ứng:

3Fe3O4 + 8Al  
[image: image66.wmf]¾

®

¾

0

t

 4Al2O3 + 9Fe

   y            8y/3                              3y            mol

3CuO   + 2Al   
[image: image67.wmf]¾

®

¾

0

t

 Al2O3  + 3Cu

   x          2x/3                               x               mol

- A có Fe, Cu, Al2O3 có thể có Al dư hoặc Fe3O4 hoặc CuO dư.

PTHH: Fe + 2HCl  
[image: image68.wmf]®

 FeCl2 + H2                            (1)

            2Al     + 6HCl  
[image: image69.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2                   (2)

            Al2O3 + 6HCl  
[image: image70.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2O                 (3)

            2Al     + 2NaOH  + 2H2O  
[image: image71.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2  (4)

            Al2O3 + 2NaOH  
[image: image72.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O                (5)

- Nếu A không có Al, theo (1) nFe = nH2 = 0,06 mol => mFe = 0,06.56 = 3,36 (g) > 2,96gam chất rắn còn lại sau khi A tác dụng với dung dịch NaOH. Vô lí => Al dư. Fe3O4 và CuO hết.

mFe  + mCu = 2,96 gam.

Gọi nAl dư = z mol; ta có:
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Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong A:

%Al = 
[image: image75.wmf]54
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	1.Phương trình hoá học xảy ra:

   2Na   +  2H2O 
[image: image77.wmf]®

   2NaOH    +   H2                 (1)

   2NaOH  +  2H2O  +  2Al
[image: image78.wmf]®

 2NaAlO2  +  3H2  (2)

Theo bài ra: 
[image: image79.wmf]2

0,896

0,04

22,4

H

nmol

==


Chất rắn là Fe ( Có thể là Al còn dư) cho tác dụng với CuSO4.

  2Al    + 3CuSO4  
[image: image80.wmf]®

   Al2SO4  +  3Cu                      (3)

  Fe      +  CuSO4  
[image: image81.wmf]®

    FeSO4  +  Cu                         (4)

 - Nếu chỉ có Fe tác dụng với CuSO4( Không có phản ứng 3 ). 

Theo phản ứng (4) 
[image: image82.wmf]6,4

0,10,1.565,64,32

64

FecuFe

nnmolmgamgam

===Þ==>

( vô lí). 

Nh​ư vậy có phản ứng (3).

Gọi x là số mol Na ban đầu.

Số mol Al, Fe tác dụng với CuSO4 là y và z mol.

Theo các PTHH (1) và (2) ta có:

            
[image: image83.wmf]2
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Khối lượng hỗn hợp ban đầu:

             23x  + 27( x+y)  + 56z = 4,32 ( gam)  (***)

          Giải hệ ta đư​ợc : x = 0,02 ; z = y = 0,04 

 Vậy khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu là:

                  
[image: image84.wmf]0,02.230,46()
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2.Cho X tác dụng với KOH:

     6KOH  +  Al2(SO)4 
[image: image85.wmf]®

 2Al(OH)3   + 3K2SO4
     2KOH  + FeSO4 
[image: image86.wmf]®

 Fe(OH)2  + K2SO4
     2KOH   + CuSO4 
[image: image87.wmf]®

 Cu(OH)2   +  K2SO4
lư​ợng KOH vừa đủ để thu được kết tủa lớn nhất khi Al(OH)3 không tan trong KOH.

     2Al(OH)3     
[image: image88.wmf]0

t

¾¾®

  Al2​O3   +  3H2O
      0,04 mol                0,02 mol  

    4Fe(OH)2  + O2 
[image: image89.wmf]0

t

¾¾®

 2Fe2O3  +  4H2O
      0,04 mol                         0,02 mol

    Cu(OH)2   
[image: image90.wmf]0

t

¾¾®

  CuO    +   H2O
     0,1mol               0,1 mol

Chất răn Y gồm : Al2O3, Fe2O3, CuO.

   my= 102.0,02 + 160. 0,02 + 80.0,1 = 13,24 (g)
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	   Câu 10
(2 điểm)


	1. Cho hỗn hợp chất rắn trên tác dung hết với H2O, lúc đó Na2O và CaO tan ;thành dung dịch.                

              Na2O + H2O ​​​​  →   2NaOH
             CaO   + 2H2O  →   Ca(OH)2
Sau đó Al2O3 tan trong 2 dung dịch bazơ theo các PTHH:

             2NaOH  +   Al2O3  →  2NaAlO2   + H2O
             Ca(OH)2   + Al2O3  →  Ca(AlO2)2  + H2O

- Fe2O3 không tan ta lọc tách rồi đem khử hoàn toàn bằng CO ở nhiệt độ cao ta thu được Fe theo PTHH:

  
          Fe2O3  +  3CO 
[image: image91.wmf]0

t

¾¾®

   2Fe  + 3CO2 
[image: image92.wmf]­


- Sau đó sục khí CO2 vào dung dịch muối lọc tách lấy Al(OH)3 
      2NaAlO2   +   H2O + CO2    →   Al(OH)3
[image: image93.wmf]¯

  +  NaHCO3
    Ca(AlO2)2   + 4H2O  + 2CO2  →   2 Al(OH)3
[image: image94.wmf]¯

  + Ca(HCO3)2

- Nung hoàn toàn  Al(OH)3 ta thu được  Al2O3, đem điện phân nóng chảy Al2O3 ta thu được Al theo các PTHH:

               2Al(OH)3   
[image: image95.wmf]0

t

¾¾®

   Al2O3   +   3H2O

2Al2O3     đpnc, xt    4Al      +     3O2
[image: image96.wmf]­


- Dung dịch muối đem đun ta lọc được Na2CO3 và CaCO3
              2 NaHCO3      →   Na2CO3  +  H2O + CO2
[image: image97.wmf]­


              Ca(HCO3)2     →  CaCO3
[image: image98.wmf]¯

    +  H2O + CO2
[image: image99.wmf]­


- Cho Na2CO3 và CaCO3 tan hết vào H2O, lọc lấy CaCO3 cho tác dụng hết với dd HCl

                         CaCO3   + 2HCl    →   CaCl2  +  H2O + CO2
[image: image100.wmf]­


Cô cạn dd đem điện phân nóng chảy ta thu đươc hoonc hợp Ca. 

                        CaCl2        
[image: image101.wmf]dpnc

¾¾¾®

        Ca   + Cl2
[image: image102.wmf]­


[image: image103.wmf]
 - Phần dd chữa Na2CO3 ta cho  tác dụng hết với dd HCl, cô cạn dd đem điện phân nóng chảy ta thu đươc hoonc hợp Na . 

                          Na2CO3  + 2HCl   →  2NaCl  +  H2O + CO2
[image: image104.wmf]­


                                       2NaCl      đpnc       2Na   + Cl2
[image: image105.wmf]­


2. Ở các vùng núi đá vôi, thành phần chủ yếu là CaCO3. Khi trời mưa trong không khí có CO2 tạo thành môi trường axit nên làm tan được đá vôi. Những giọt mưa rơi xuống sẽ bào mòn đá thành những hình dạng đa dạng: CaCO3  +  CO2  + H2O 
[image: image106.wmf]®

 Ca(HCO3)2
 Theo thời gian tạo thành các hang động. Khi nước có chứa Ca(HCO3)2 ở đá thay đổi về nhiệt độ và áp suất nên khi giọt nước nhỏ từ từ có cân bằng:

 Ca(HCO3)2 
[image: image107.wmf]®

 CaCO3  +  CO2
[image: image108.wmf]­

  + H2O

Như vậy lớp CaCO3 dần dần lưu lại ngày càng nhiều, dày tạo thành những hình thù đa dạng.
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